
Mã đề 901 Trang 1/2 

I. Trắc nghiệm (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Lợi ích nào không phải là kết quả từ việc phát triển du lịch dựa vào di sản văn hóa? 

 A. Bảo tồn các giá trị văn hóa B. Tăng cường ô nhiễm môi trường 

 C. Tạo việc làm cho người dân D. Tăng cường nhận thức văn hóa 

Câu 2. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? 

 A. 1100 B. 1070 C. 1010 D. 1086 

Câu 3. Giá trị nào sau đây là giá trị lịch sử của di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Chỉ phản ánh văn hóa ẩm thực 

 B. Không có giá trị gì đặc biệt 

 C. Ghi nhớ quá trình đấu tranh giành độc lập 

 D. Chỉ là công trình kiến trúc 

Câu 4. Sự kiện nào đánh dấu tinh thần kiên cường của người dân Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc chiến tranh Lê Hồng Phong 

 B. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 

 C. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 D. Chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 

Câu 5. Chiến dịch nào đã dẫn đến thất bại của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ? 

 A. Chiến dịch Trần Hưng Đạo B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 

 C. Chiến dịch Tây Bắc D. Chiến dịch Hòa Bình 

Câu 6. Giá trị nào sau đây không phải là giá trị kinh tế của di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Khuyến khích phát triển kinh tế sáng tạo 

 B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất 

 C. Tạo cơ hội việc làm 

 D. Thu hút khách du lịch 

Câu 7. Sự kiện nào dưới đây không diễn ra ở Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc không kích Hà Nội B. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 C. Hội nghị Geneva D. Mít tinh ủng hộ kháng chiến 
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Câu 8. Di sản văn hóa nào sau đây được xem là biểu tượng của Hà Nội? 

 A. Sông Hồng B. Hồ Tây C. Hồ Gươm D. Núi Ba Vì 

Câu 9. Hà Nội là trung tâm chính trị nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Tất cả đều sai B. Trung Bộ C. Miền Nam D. Miền Bắc 

Câu 10. Tại Hà Nội, cơ quan nào là nơi lãnh đạo các hoạt động kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Bộ Y tế B. Bộ Quốc phòng 

 C. Bộ Giáo dục D. Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày vai trò của di sản văn hóa Hà Nội. Nêu ví dụ cụ thể để minh họa. 

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Hà Nội và toàn bộ 

cuộc kháng chiến chống Pháp. Đánh giá vai trò của Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những 

ảnh hưởng của nó đến tiến trình giành độc lập của Việt Nam. 

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Sự kiện nào đánh dấu tinh thần kiên cường của người dân Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 

 B. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 C. Chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 

 D. Cuộc chiến tranh Lê Hồng Phong 

Câu 2. Di sản văn hóa nào sau đây được xem là biểu tượng của Hà Nội? 

 A. Hồ Tây B. Sông Hồng C. Núi Ba Vì D. Hồ Gươm 

Câu 3. Sự kiện nào dưới đây không diễn ra ở Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân B. Hội nghị Geneva 

 C. Cuộc không kích Hà Nội D. Mít tinh ủng hộ kháng chiến 

Câu 4. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? 

 A. 1010 B. 1100 C. 1070 D. 1086 

Câu 5. Thủ đô Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng và áp dụng các biện pháp nào để dập tắt 

kháng chiến? 

 A. Thương lượng hòa bình B. Tuyên truyền 

 C. Tạo dựng mối quan hệ với Việt Minh D. Quân sự mạnh mẽ 

Câu 6. Giá trị nào sau đây không phải là giá trị kinh tế của di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Tạo cơ hội việc làm 

 B. Khuyến khích phát triển kinh tế sáng tạo 

 C. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất 

 D. Thu hút khách du lịch 

Câu 7. Giá trị nào sau đây là giá trị lịch sử của di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Ghi nhớ quá trình đấu tranh giành độc lập 

 B. Không có giá trị gì đặc biệt 

 C. Chỉ là công trình kiến trúc 

 D. Chỉ phản ánh văn hóa ẩm thực 
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Câu 8. Điểm nào sau đây không phải là một di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội? 

 A. Cố đô Hoa Lư B. Chùa Trấn Quốc 

 C. Văn Miếu - Quốc Tử Giám D. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Câu 9. Chương trình nào thúc đẩy việc bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Chương trình phát triển du lịch bền vững 

 B. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 

 C. Chương trình xuất khẩu hàng hóa 

 D. Chương trình công nghiệp hóa 

Câu 10. Hà Nội là trung tâm chính trị nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Trung Bộ B. Miền Nam C. Tất cả đều sai D. Miền Bắc 

 

II. Tự luận:  (5 điểm) 

Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày vai trò của di sản văn hóa Hà Nội. Nêu ví dụ cụ thể để minh họa. 

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Hà Nội và toàn bộ 

cuộc kháng chiến chống Pháp. Đánh giá vai trò của Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những 

ảnh hưởng của nó đến tiến trình giành độc lập của Việt Nam. 

Chúc các con làm bài tốt! 
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I. Trắc nghiệm: (5 điểm) Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Sự kiện nào dưới đây không diễn ra ở Hà Nội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Mít tinh ủng hộ kháng chiến B. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 C. Cuộc không kích Hà Nội D. Hội nghị Geneva 

Câu 2. Lợi ích nào không phải là kết quả từ việc phát triển du lịch dựa vào di sản văn hóa? 

 A. Tạo việc làm cho người dân B. Tăng cường ô nhiễm môi trường 

 C. Bảo tồn các giá trị văn hóa D. Tăng cường nhận thức văn hóa 

Câu 3. Sự kiện nào đánh dấu tinh thần kiên cường của người dân Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 

 B. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 C. Cuộc chiến tranh Lê Hồng Phong 

 D. Chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 

Câu 4. Cuộc kháng chiến chống Pháp chính thức bắt đầu vào ngày nào? 

 A. 1/5/1946 B. 2/9/1945 C. 20/12/1946 D. 19/12/1946 

Câu 5. Di sản văn hóa nào sau đây được xem là biểu tượng của Hà Nội? 

 A. Hồ Tây B. Sông Hồng C. Núi Ba Vì D. Hồ Gươm 

Câu 6. Chương trình nào thúc đẩy việc bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 

 B. Chương trình xuất khẩu hàng hóa 

 C. Chương trình công nghiệp hóa 

 D. Chương trình phát triển du lịch bền vững 

Câu 7. Điểm nào sau đây không phải là một di tích lịch sử nổi tiếng ở Hà Nội? 

 A. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh B. Chùa Trấn Quốc 

 C. Văn Miếu - Quốc Tử Giám D. Cố đô Hoa Lư 

Câu 8. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? 

 A. 1100 B. 1070 C. 1086 D. 1010 
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Câu 9. Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng và áp dụng các biện pháp nào để dập tắt kháng chiến? 

 A. Quân sự mạnh mẽ B. Tạo dựng mối quan hệ với Việt Minh 

 C. Tuyên truyền D. Thương lượng hòa bình 

Câu 10. Hà Nội là trung tâm chính trị nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Tất cả đều sai B. Miền Nam C. Trung Bộ D. Miền Bắc 

 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày vai trò của di sản văn hóa Hà Nội. Nêu ví dụ cụ thể để minh họa. 

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Hà Nội và toàn bộ 

cuộc kháng chiến chống Pháp. Đánh giá vai trò của Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những 

ảnh hưởng của nó đến tiến trình giành độc lập của Việt Nam. 

Chúc các con làm bài tốt! 

 



Mã đề 904 Trang 1/2 

 

I. Trắc nghiệm: (5 điểm): Ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Cuộc kháng chiến chống Pháp chính thức bắt đầu vào ngày nào? 

 A. 2/9/1945 B. 20/12/1946 C. 19/12/1946 D. 1/5/1946 

Câu 2. Hà Nội bị thực dân Pháp chiếm đóng và áp dụng các biện pháp nào để dập tắt kháng chiến? 

 A. Tuyên truyền B. Thương lượng hòa bình 

 C. Quân sự mạnh mẽ D. Tạo dựng mối quan hệ với Việt Minh 

Câu 3. Hà Nội là trung tâm chính trị nào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Tất cả đều sai B. Miền Nam C. Trung Bộ D. Miền Bắc 

Câu 4. Chiến dịch nào đã dẫn đến thất bại của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ? 

 A. Chiến dịch Điện Biên Phủ B. Chiến dịch Trần Hưng Đạo 

 C. Chiến dịch Tây Bắc D. Chiến dịch Hòa Bình 

Câu 5. Chương trình nào thúc đẩy việc bảo tồn di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Chương trình phát triển du lịch bền vững 

 B. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng 

 C. Chương trình xuất khẩu hàng hóa 

 D. Chương trình công nghiệp hóa 

Câu 6. Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? 

 A. 1100 B. 1010 C. 1070 D. 1086 

Câu 7. Tại Hà Nội, cơ quan nào là nơi lãnh đạo các hoạt động kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Bộ Khoa học và Công nghệ B. Bộ Giáo dục 

 C. Bộ Y tế D. Bộ Quốc phòng 

Câu 8. Lợi ích nào không phải là kết quả từ việc phát triển du lịch dựa vào di sản văn hóa? 

 A. Tạo việc làm cho người dân B. Tăng cường nhận thức văn hóa 

 C. Bảo tồn các giá trị văn hóa D. Tăng cường ô nhiễm môi trường 
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Câu 9. Sự kiện nào đánh dấu tinh thần kiên cường của người dân Hà Nội trong kháng chiến chống Mỹ? 

 A. Cuộc chiến tranh Lê Hồng Phong 

 B. Chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 

 C. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 

 D. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc 

Câu 10. Giá trị nào sau đây là giá trị lịch sử của di sản văn hóa Hà Nội? 

 A. Ghi nhớ quá trình đấu tranh giành độc lập 

 B. Chỉ là công trình kiến trúc 

 C. Không có giá trị gì đặc biệt 

 D. Chỉ phản ánh văn hóa ẩm thực 

 

II. Tự luận: (5 điểm) 

Câu 1 (2,5 điểm): Trình bày vai trò của di sản văn hóa Hà Nội. Nêu ví dụ cụ thể để minh họa. 

Câu 2 (2,5 điểm): Phân tích ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với Hà Nội và toàn bộ 

cuộc kháng chiến chống Pháp. Đánh giá vai trò của Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và những 

ảnh hưởng của nó đến tiến trình giành độc lập của Việt Nam. 

Chúc các con làm bài tốt! 

 



A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:  

•  Hiểu biết về di sản văn hóa Hà Nội 

Hiểu biết về lịch sử Hà Nội: từ năm 1945 đến nay 

2. Kĩ năng 

•  Kỹ năng nghiên cứu: Biết cách tìm kiếm và phân tích thông tin từ sách, tài liệu và Internet về Hà Nội. 

•  Kỹ năng giao tiếp: Khả năng trình bày ý kiến, thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến lịch 

sử, văn hóa Hà Nội. 

3. Thái độ:  

•  Yêu quê hương: Khuyến khích tình yêu và lòng tự hào về Hà Nội, giúp học sinh cảm nhận giá trị 

văn hóa và lịch sử của thành phố. 

•  Trách nhiệm với cộng đồng: Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, di tích lịch sử và tham gia các 

hoạt động xã hội. 

4. Định hướng phát triển năng lực: 

• Phân tích và đánh giá: Khả năng phân tích các vấn đề liên quan đến xã hội và văn hóa Hà Nội, 

đánh giá các giải pháp phát triển. 

• Suy nghĩ độc lập: Khuyến khích học sinh đưa ra quan điểm cá nhân và tranh luận một cách có logic. 

• Tư duy sáng tạo: Khuyến khích học sinh đề xuất ý tưởng mới trong việc bảo tồn và phát triển văn 

hóa địa phương 

B. MA TRẬN NHẬN THỨC 

TT Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 
Tổng 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

TN 

KQ 
TL 

TN 

KQ 
TL 

TNK

Q 
TL Số câu Tỉ lệ 

1 

Chủ đề 1: Giá trị di sản văn 

hóa TP.Hà Nội trong phát 

triển kinh tế - du lịch 

2 0 2 0 1 1 
+ TN: 5 

+ TL: 1 
50% 



2 
Chủ đề 2: Hà Nội từ 1945 

đến nay 
2 0 2 0 1 1 

+ TN: 5 

+ TL: 1 
50% 

Tổng 
Số câu: 4 

Số điểm: 4 

Số câu: 4 

Số điểm: 3 

Số câu: 4 

Số điểm: 3 

Số câu: 12 

Số điểm:10 
100% 

C. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN: GDĐP 9 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT 

TT 

Nội 

dung/Đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ 

nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

1 

Chủ đề 1: 

Giá trị di 

sản văn 

hóa thành 

phố Hà 

Nội trong 

phát triển 

kinh tế - 

du lịch 

Nhận biết:  

-Biết được một số di sản văn hóa tiêu biểu thành phố 

Hà Nội 

Thông hiểu: 

-Phân tích được giá trị của các di sản văn hoá trong 

phát triển du lịch và kinh tế địa phương. 

Vận dụng: 

-Tuyên truyền về những giá trị của di sản văn hoá cho 

người thân và cộng đồng. 

-Trình bày được các ý tưởng giới thiệu các di sản văn 

hoá đến du khách. 

2 TN 2 TN 
1 TN 

1TL 

2 

Chủ đề 2: 

Hà Nội từ 

1945 đến 

nay 

Nhận biết: 

-Nhận diện các sự kiện chính trong lịch sử Hà Nội từ 

1945 đến nay. 

Thông hiểu: 

-Hiểu được bối cảnh lịch sử và ý nghĩa của các sự kiện 

chính trong quá trình phát triển của Hà Nội. 

Vận dụng: 

-Vận dụng kiến thức lịch sử để phân tích sự phát triển 

của Hà Nội trong mối liên hệ với các sự kiện lịch sử 

lớn của Việt Nam và thế giới. 

2 TN 

 

2 TN 

 

1 TN 

1 TL 

Tổng 4 TN 4 TN 
2 TN 

2TL 

Tỉ lệ % 40 30 30 

Tỉ lệ chung 70 30 



D. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ... 

  



I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Mỗi ý đúng 0,5 điểm / 1 câu 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

901 B B C D B B C C D B 

902 C D B C D C A A A D 

903 D B D D D D D B A D 

904 C C D A A C D C B A 

II. TỰ LUẬN (5 điểm) 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

Câu 1 a. Vai trò của di sản văn hóa Hà Nội: 

- Thu hút khách du lịch: Các di sản văn hóa như di tích lịch sử, kiến 

trúc cổ, bảo tàng, và lễ hội văn hóa thu hút du khách trong và ngoài 

nước. 

- Tạo nguồn thu kinh tế cho địa phương: bán vé tham quan, các dịch 

vụ đi kèm: khách sạn, nhà hàng, quà lưu niệm… 

- Tạo việc làm cho người dân địa phương. 

- Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa: Thu nhập từ du lịch có 

thể được sử dụng để bảo tồn và phục hồi các di sản văn hóa. 

b. Ví dụ minh họa: 

Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Là một trong những điểm đến nổi bật 

nhất ở Hà Nội, Văn Miếu không chỉ thu hút hàng triệu du khách mỗi 

năm mà còn là trung tâm giáo dục và văn hóa. Du khách đến đây 

không chỉ để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo mà còn tham gia vào 

các hoạt động như lễ hội Tết Đoan Ngọ, nơi diễn ra các hoạt động văn 

hóa truyền thống. Sự kết hợp này giúp nâng cao nhận thức về giá trị 

văn hóa và lịch sử, đồng thời tạo ra nguồn thu lớn cho ngành du lịch. 

Hồ Gươm: Hồ Gươm là một biểu tượng khác của Hà Nội, không chỉ 

nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên mà còn với lịch sử phong phú. Các hoạt 

động như chợ đêm, lễ hội văn hóa và nghệ thuật quanh hồ thu hút rất 

nhiều du khách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương phát 

triển dịch vụ ăn uống, mua sắm và giải trí. 

1,5 

điểm 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 a. Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ: 

- Chiến thắng này đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của thực dân Pháp tại 

Việt Nam. 

- Là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và quyết tâm 

kháng chiến của toàn dân.  

- Tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước 

thuộc địa trên thế giới. 

- Thể hiện vai trò lãnh đạo, sự sáng suốt, chiến lược của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

1,5 

điểm 
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b. Vai trò của Hà Nội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và ảnh 

hưởng đến tiến trình giành độc lập của Việt Nam: 

- Hà Nội là trung tâm chính trị, quân sự và văn hóa của Việt Nam. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, thành phố này đóng vai trò là nơi đưa ra 

các quyết sách quan trọng, tập hợp lực lượng và huy động nguồn lực 

cho cuộc kháng chiến. 

- Hà Nội không chỉ là nơi tổ chức các cuộc biểu tình, mà còn là nơi diễn 

ra nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, và tập hợp lực lượng cách 

mạng. 

- Sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân Hà Nội với cuộc kháng chiến đã tạo 

ra sức mạnh tinh thần lớn lao, góp phần vào thành công chung của 

toàn quốc. 

1 điểm 

 

 

 

CHÚ Ý:  BÀI ĐẠT: Mức điểm từ 5đ – 10đ 

BÀI CHƯA ĐẠT: Mức điểm từ 0đ – 4,75đ 

 

Ban giám hiệu 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 

Tổ trưởng  

 

 

 

 

Nhóm trưởng  

 


